KẾ HOẠCH BÀI DẠY ONLINE TUẦN 34
Töø ngaøy 17/5 ñeán ngaøy 21/5/2021
	Thứ/ngày
	Thời gian
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Tên bài dạy

	 
    Hai
17/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	
136
	Tiếng anh
Toán
	
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	100
101
	TĐ+KC 
TĐ+KC           
	Sự tích chú Cuội cung trăng
Sự tích chú Cuội cung trăng

	
Ba
18/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	67
137
	Chinh tả
Toán
	Thì thầm
Ôn tập về đại lượng

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	67
34
	TNXH
Tập viết
	Bề mặt lục địa ( BVMT- KNS )
Ôn chữ hoa A, M, N, V kiểu 2

	
Tư
19/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	
102
	Tiếng anh
Tập đọc
	
Mưa

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	138
34
	Toán
LT & câu
	Ôn tập về hình học
Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy

	
Năm 
20/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	
	Tin học
Âm nhạc
	

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	68
169
	Chính tả
Toán
	Dòng sối thức
Ôn tập về hình học ( tt)

	Sáu
21/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	34
34
	Mỹ thuật 
TLV
	
Nghe kể : Vươn tới các vì sao

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	170
68
	Toán 
TNXH
	Ôn tập về giải toán
Bề mặt lục địa ( tt) ( BVMT- KNS )







KẾ HOẠCH BÀI DẠY ONLINE TUẦN 35
Töø ngaøy 24/5 ñeán ngaøy 28/5/2021
	Thứ/ngày
	Thời gian
	Tiết
	PPCT
	Môn
	Tên bài dạy

	 
    Hai
24/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	
171
	Tiếng anh
Toán
	
Ôn tập về giải toán ( tt)

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	103
104
	TĐ+KC 
TĐ+KC           
	Ôn tập
Ôn tập

	
Ba
25/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	[bookmark: _GoBack]69
172
	Chinh tả
Toán
	Ôn tập
Luyện tập chung

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	69
35
	TNXH
Tập viết
	Ôn tập
Luyện iết thêm

	
Tư
26/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	
105
	Tiếng anh
Tập đọc
	
Ôn tập

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	173
35
	Toán
LT & câu
	Luyện tập chung
Ôn tập

	
Năm 
27/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	
	Tin học
Âm nhạc
	

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	70
174
	Chính tả
Toán
	Ôn tập
Luyện tập chung

	Sáu
28/5/2021
	7g30-8g5
8g10- 8g45
	1
2
	35
35
	Mỹ thuật 
TLV
	
Ôn tập

	
	14g-14g35
14g35- 15g 10
	3
4
	175
70
	Toán 
TNXH
	Ôn tập cuối năm
Ôn tập




